
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 Tuổi B5  

Tên giáo viên: Lê Thị Huế - Nguyễn Thị Thúy  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

- Cô đến sớm, làm vệ sinh thông thoáng lớp. 

- Cô đón trẻ ân cần với trẻ, niềm nở với phụ huynh. Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ. 

- Trẻ biết giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn trong các hoạt động của lớp: giúp bạn cất ba 

lô; Để giày dép, giúp bạn lấy đồ dùng…….. 

- Cho trẻ chơi theo ý thích 

* Cho trẻ đi các tư thế chân - tập vận động theo nhạc 

- Nhạc dạo : Xoay khớp cổ, xoay khớp tay kiễng chân. 

+ĐT1: Bước chân , nhún, 2 tay cầm bông đưa từ ngực đẩy lên cao - sang 2 bên. 

+ĐT2 : Nhảy chân rộng bằng vai, đồng thời 2 tay lên cao, nhịp 2 hạ 2 tay trên vai, 

chống gót chân nghiêng người 

+: Chân rộng bằng vai, 2 tay lên cao, đưa xuống gối, xuống mũi 2 chân. 

-Nhạc dạo: Lắc hông- xoay khớp 2 gối. 

+ĐT4: Nhảy tách chân lên trước- ra sau đồng thời 2 tay giang ngang, gập vào. 

+ĐT5: Vỗ tay 3 cái, vẩy lại phía sau đồng thời nhảy quay người nhịp 2 nhảy đổi bên. 

+ĐT 6: 2 tay chống hông kiễn gót, xoay khớp cổ tay sang 2 bên 

ĐT điều hòa thả lỏng cơ thể theo nhạc. 

- Tập vui nhộn theo nhạc bài hát. (MT1)  
 

- Trẻ biết nói lời cảm ơn,xin lỗi. (MT77)  
 

Nhắc nhở trẻ chào nói chuyện nhẹ nhàng (MT61)   

MT1, 

MT77, 

MT61 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về nghề nông, dụng cụ nghề nông, các sản phẩm nghề nông 

- Trò chuyện với trẻ về nghề xây dựng, dụng cụ nghề xây dựng,các công trình xây 

dựng 

MT52 



- Trò chuyện vơi trẻ về nghề bộ đội , trò chuyện về ngày thành lập quân đội nhân dân 

Việt Nam 22/12, công việc của các chú bộ đội 

- trò chuyện về ước mơ của bé 

Trẻ lắng nghe trò chuyện với người đối thoại khi được hỏi đến (MT52)   

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 

Tìm hiểu về nghề 

nông   

Khám phá 

Tìm hiểu về nghề 

xây dựng   

Khám phá 

Tìm hiểu về nghề bộ 

đội   

Khám phá 

Tìm hiểu về ước mơ 

của bé (MT47)   

MT57, 

MT3, 

MT99, 

MT39, 

MT47, 

MT97 

T3 

Âm nhạc 

NDTT: Nghe:Đưa 

cơm cho mẹ đi cày 

(Sáng tác: Hàn Ngọc 

Bích) 

NDKH: Trò chơi âm 

nhạc “ Những giai 

điệu vui”   

Âm nhạc 

NDTT: Vận động Vỗ 

tay theo tiết tấu 

chậm“ Cháu yêu cô 

chú công nhân” 

NDKH: Nghe: “ Hạt 

gạo làng ta” 

TCÂN: Nghe nhạc 

hiệu đoán chương 

trình   

Âm nhạc 

NDTT: Dạy đọc rap 

bài: “Chú bộ đội” 

nhạc và lời : Hoàng 

Hà 

NDKH: Nghe hát: 

nhạc thính phòng 

“Pachelbel canon” 

của nhà soạn nhạc 

Johann Pachelbel 

TCAN: " Làm nhạc 

trưởng "   

Âm nhạc 

Hoạt động biểu diễn 

cuối chủ đề nghề 

nghiệp 

Chương trình biểu 

diễn văn nghệ: “ ước 

mơ của bé” 

1. Hát “ Lớn lên cháu 

lái máy cày” 

2. Trò chơi “ Sợi dây 

yêu thương” 

3. Hát múa “ Cô giáo 

miền xuôi” 

4. Hát nghe “ Ước 

mơ của bé ” 

5. Vận động minh 

họa “ Chú bộ đội” 

6. Trò chơi những 

chiếc bút nhảy múa” 

(MT97)   

T4 
Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình 



HOẠT ĐỘNG 

STEAM: Làm dụng 

cụ âm nhạc phát ra 

được âm thanh   

Thiết kế nhà bằng bìa 

cát tông (MT99)   

Làm xe tăng từ lõi 

giấy vệ sinh (MT39)   

Xé dán xe đẩy của cô 

chú công nhân   

T5 

Văn học 

Dạy thơ "Đi bừa" 

tác giả Hoàng Dân 

(MT57)   

Văn học 

Kể chuyện: Ba chú 

lợn con 

tác giả Phạm Thị Sửu 

và Đặng Thu Quỳnh   

Văn học 

Dạy thơ: “Chú bộ đội 

hành quân trong 

mưa” (Vũ Thùy 

Linh)   

Văn học 

Thơ "ước mơ của tý"   

T6 

Vận động 

Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

(MT3)   

Làm quen với toán 

Gộp 2 nhóm đối 

tượng và đếm trong 

phạm vi 3.   

Vận động 

Chuyền bóng qua 

đầu   

Làm quen với toán 

Xác định phía trước, 

phía sau; phía trên – 

dưới của bản thân, 

của đối tượng khác.   

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

- T2:HĐCCĐ:Vẽ tranh từ bóng của các sản phẩm nghề nông,TCVĐ:Mèo đuổi 

chuột,chơi tự do 

T3: HĐCMĐ: Trò chuyện về dụng cụ của nghề nông,TCVĐ: Nhảy bật theo ký 

hiệu,chơi tự do. 

T4: HĐCMĐ: Trò chuyện với trẻ về các sản phẩm nghề nông,TCVĐ: rồng rắn lên 

mây,chơi tự do 

T5: HĐCMĐ: Giao lưu văn nghệ với lớp B6. 

T6 HĐCMĐ: Quan sát đôi quang gánh,TCVĐ: bịt mắt bắt dê ,chơi tự do  
 

Tuần 2: 

- T2:HĐCCĐ:làm cái thang cho chú công nhân, TCVĐ: chuyển gạch, Chơi tự do 

T3: HĐCMĐ: quan sát sản phẩm của nghề thợ may,TCVĐ:Thi xem ai nhanh,chơi tự 

do 

 



T4:HĐCMĐ:vẽ theo ý thích bằng phấn trên sân trường,TCVĐ: nhảy bao bố,chơi tự do 

T5 HĐCMĐ: Trò chuyện với trẻ về nghề sản xuất,TCVĐ: kéo co giao lưu với lớp 

B6,Chơi tự do 

T6: HĐCMĐ: Quan sát dụng cụ của nghề xây dựng,TCVĐ: chi chi chành chành,chơi 

tự do:  
 

Tuần 3: 

- T2:HĐCCĐ: trò chuyện cấu tạo của mũ tai bèo,Trò chơi:chuyền bóng, chơi tự do 

- T3:HĐCCĐ:thiết kế súng bằng lá chuối, Trò chơi:Nhảy tiếp sưc, Chơi tự do 

-T4:HĐCMĐ: Trò chuyện về chú bộ đội bộ binh,TCVĐ: Nhảy bật theo ký hiệu,chơi tự 

do 

-T5:Giao lưu chương trình văn nghệ Hát múa chào mừng ngày 22/12 với lớp B6 

T6:HĐCMĐ: nhặt lá trên sân trường,TCVĐ: Chi chi chành chành,chơi tự do  
 

Tuần 4: 

T2:HĐCMĐ:Trò chuyện về những nghề mà bé thích.TCVĐ: Đóng băng ,chơi tự do 

T3:HĐCMĐ: Quan sát một số dụng cụ nghề phổ biến ,TCVĐ:Thả đỉa ba ba,chơi tự do 

T4:HĐCMĐ: Trẻ và cô làm thí nghiệm nảy mầm,TCVĐ: Gieo hạt,chơi tự do 

T5: Giao lưu vận động với lớp B4,B5 

T6:HĐCMĐ: Lao động toàn trường, TCVĐ: bắt trước tạo dáng, chơi tự do   

Hoạt động chơi góc 

* Tuần 1: Góc trọng tâm: góc văn học 

+ Đọc thơ , kể chuyện, xem tranh về nghề xây dựng 

- Góc bán hàng: bán hàng các đồ dùng của nghề xây dựng 

- Góc tạo hình : vẽ , tô màu, xé dán các dụng cụ và công trình xây dựng. 

- Góc kĩ năng thực hành cuộc sống:  
 

* Tuần 2: Góc trọng tâm: góc xây dựng 

+ xây khu vườn của bé : trồng các loại rau, củ , trồng lúa... 

- Góc tạo hình : - vẽ , tô màu dụng cụ ,sản phẩm của nghề nông, vẽ cánh đồng lúa. 

- Góc bán hàng: bán hàng đồ dùng đồ chơi sản phẩm của nghề nông 

 



- Góc học tập: ôn số lượng trong phạm vi 4 

- Góc bác sĩ: khám chữa bệnh cho bé  
 

* Tuần 3: Góc trọng tâm: góc âm nhạc 

+Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 

- Góc bán hàng: bán đồ dùng tặng cho chú bộ đội 

- Góc văn học: kể truyện , đọc thơ theo tranh về nghề bộ đội 

- Góc tạo hình : làm bưu thiếp, quà tặng chú bộ đội 

- Góc vận động: tập các bài tập với đồ dùng dụng cụ.  
 

* Tuần 4: Góc trọng tâm : góc tạo hình 

+Trang trí, vẽ, tô màu xé dán dụng cụ, sản phẩm về nghề bé thích 

- Góc âm nhạc: hát múa các bài hát về nghề mơ ước của bé. 

- Góc học tập: Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình giản đơn giản 

- Góc văn học: xem tranh ảnh,đọc thơ về các nghề 

Trẻ cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước và sau khi ăn trưa. 

- Cô chuẩn bị mọi điều kiện cho trẻ ăn trưa. 

- Cô động viên trẻ ăn ngon miệng và hết xuất. 

- Cô chuẩn bị mọi điều kiện cho trẻ ngủ trưa. 

- Cô chăm sóc giấc ngủ cho trẻ đảm bảo ấm áp, chú ý giấc ngủ của trẻ. 

Có một số hành vi tốt trong ăn uống: 

- Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ. 

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau… 

- Không uống nước lã. (MT13)   

MT13 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- T2: đọc thơ Bác nông dân, chơi Tc : Gieo hạt, nêu gương cuối ngày, vệ sinh trả trẻ 

- T3:Làm vở tạo hình,Âm nhạc bài Mời bạn ăn,- Nhận xét, nêu gương cuối ngày, vệ 

sinh trả trẻ 

-T4: Trò chuyện về nghề nông, nghề của ba mẹ.Nghe hát “ Tía má em”,Nêu gương 

 



cuối ngày,Chơi tự do, chuẩn bị ra về. 

-T5: Làm quen chữ cái U, Ư,chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh - trả 

trẻ. 

T6:Cô cùng trẻ vệ sinh lớp học sắp xếp đồ chơi các góc gọn gàng,Camera giấu kín, 

Nêu gương cuối tuần, Vệ sinh - trả trẻ  
 

Tuần 2: 

- T2: Ôn trò chuyện về công việc của chú công nhân xây dựng;Đọc thơ Chiếc cầu 

mới,Nêu gương cuối ngày , vệ sinh-trả trẻ 

- T3:Làm bài tập trong vở toán,chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh - trả 

trẻ. 

-T4:vệ sinh lớp sắp xếp đồ chơi các góc,chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ 

sinh - trả trẻ 

-T5: Trò chuyện về nghề xây dựng,chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh 

- trả trẻ. 

T6: Lao động tập thể, Camera giấu kín,Nêu gương cuối tuần,Vệ sinh – trả trẻ.  
 

Tuần 3: 

- T2:Làm vở BT toán,Dạy trẻ kỹ năng cài khuy ( cúc bấm),Đọc thơ "Chú bộ đội hành 

quân trong mưa",Nêu gương cuối ngày, Vệ sinh trả trẻ. 

-T3:Làm bài tập trong vở bài tập toán,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ 

sinh – trả trẻ. 

-T4: Làm quen chữ cái: i , T.Chơi tự do ở các góc, Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh – trả 

trẻ. 

-T5: Đọc các bài đồng dao:" Kéo cưa lừa xẻ"',"tay đẹp",Chơi tự do ở các góc,Nêu 

gương cuối ngày,Vệ sinh – trả trẻ 

- T6:Cô cùng trẻ vệ sinh lớp học sắp xếp đồ chơi các góc gọn gàng .Nêu gương bé 

ngoan cuối tuần,Camera giấu kín,Vệ sinh –trả trẻ.  
 



Tuần 4: 

- T2:Đọc thơ"Bé làm bao nhiêu nghề",hát Cháu yêu cô thợ dệt,Nêu gương cuối ngày, 

Vệ sinh trả trẻ. 

- T3:T3:Rèn kỹ năng sử dụng kẹp nhỏ,hát em muốn làm Chơi tự do ở các góc,Nêu 

gương cuối ngày,Vệ sinh – trả trẻ. 

- T4: Rèn kỹ năng luồn dây,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh –trả trẻ 

- T5: Bài tập trên giấy: thêm vào cho đủ; Đọc số nhà, biển số xe, số điện thoại; Dạy trẻ 

những số điện thoại khẩn cấp: 113, 114, 115...,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối 

ngày,Vệ sinh – trả trẻ 

T6:Biểu diễn văn nghệ,Camera giấu kín,Nêu gương cuối tuần,Vệ sinh – trả trẻ   

Chủ đề - Sự kiện  
Những nghề phổ biến 

trong xã hội  
Nghề xây dựng  Nghề bộ đội  Ước mơ của bé  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 11 lớp B5 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo 

viên thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 11 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền  



Ban giám hiệu   Khối trưởng Giáo viên 

      

      
      

 


